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1 DH16KT 16120013 Phạm Thị Ngọc Ánh 9
2 DH16KE 16123028 Trần Xuân Ly Băng 8
3 DH16KE 16123032 Trần Bảo Uyên Chi 6
4 DH16QT 16122400 Trượng Thị Mỹ Chi 6
5 DH13PT 13121004 Nguyễn Thị Thanh Dung 5
6 DH16KE 16123041 Nguyễn Tiến Dũng 5
7 DH12CN 12111001 Mai Nguyên Duy 3
8 DH16KM 16120056 Nguyễn Thị Danh Duyên 8
9 DH16KM 16120059 Phạm Thị Mỹ Duyên 10

10 DH16KE 16123043 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 8
11 DH16KE 16123049 Hoàng Thị Giang 6
12 DH16KE 16123054 Bùi Thu Hà 10
13 DH16KE 16123057 Võ Thị Hà
14 DH16KE 16123067 Nguyễn Hồng Hạnh 10
15 DH16KE 16123071 Võ Thị Mỹ Hảo 10
16 DH16TC 16122084 Nguyễn Thanh Hằng 5
17 DH16KE 16123066 Văn Thị Thu Hằng 7
18 DH16KE 16123061 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10
19 DH16KE 16123076 Lê Thị Nữ Hiệp 8
20 DH16TC 16122113 Trần Thị Hồng 8
21 DH16KE 16123084 Nguyễn Thị Ngọc Huệ
22 DH16KE 16123094 Nguyễn Thành Huy
23 DH16KE 16123095 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 10
24 DH16QT 16122127 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 6
25 DH16KE 16123086 Bùi Việt Hưng 6
26 DH16KE 16123088 Lý Kim Hương 10
27 DH16KE 16123091 Phan Thị Mai Hương 10
28 DH16KT 16120102 Nguyễn Thị Thu Hường 3
29 DH16KE 16123103 Nguyễn Thị Minh Khánh 10
30 DH16KM 16120120 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 6
31 DH16KM 16120123 Võ Thị Bích Lan 6
32 DH16KT 16120125 Trần Thị Mỹ Lệ 3
33 DH16KE 16123124 Nguyễn Thị Loan 6
34 DH16KT 16120141 Nguyễn Thị Kim Loan 6
35 DH16KE 16123266 Lê Trần Ngọc Ly 8
36 DH16KE 16123128 Lê Thị Quỳnh Mai 9
37 DH16KE 16123131 Chu Thị Minh 6
38 DH16QT 16122193 Nguyễn Thị Thy Mỹ 6
39 DH16SM 16126100 Bùi Quan Nam 10
40 DH16SM 16126110 Võ Thanh Nghĩa 9
41 DH16QT 16122220 Trần Thị Ý Ngọc 4
42 DH16KE 16123148 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 6
43 DH16TC 16122226 Lê Đình Nha 4
44 DH16TM 16122227 Nguyễn Thị Thanh Nhã 6
45 DH16KE 16123155 Trịnh Thị Hồng Nhí 6
46 DH16TC 16122246 Huỳnh Thị Tố Như 6
47 DH16KE 16123157 Nguyễn Thị Xuân Như 10



48 DH16KT 16120193 Nguyễn Thị Phóng 6
49 DH16QT 16122262 Lê Anh Phú 5
50 DH16QT 16122263 Nguyễn Diệu Ngọc Phụng 10
51 DH16KE 16123168 Đỗ Thị Phượng 6
52 DH16KN 16155101 Nguyễn Minh Quân 1
53 DH16KS 16116166 Tô Thị Lệ Quyên 4
54 DH16KM 16120213 Phạm Thị Phương Quỳnh 10
55 DH16KE 16123172 Danh Thị Sang 10
56 DH16QT 16122278 Ngưu Thị Sớm 6
57 DH14DTA 14130105 Nguyễn Ngọc Sơn 5
58 DH16KM 16120219 Trần Đình Ngọc Sơn 10
59 DH16QT 16122281 Nguyễn Thị Sương 10
60 DH16KE 16123179 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9
61 DH16KE 16123182 Đặng Thị Ngọc Thanh 5
62 DH16KE 16123183 Nguyễn Thị Thanh 5
63 DH16KE 16123188 Nguyễn Thị Phương Thảo 10
64 DH16KE 16123193 Võ Ngọc Phương Thảo 10
65 DH16QT 16122284 Lê Thị Ngọc Thắm 5
66 DH16KM 16120244 Nguyễn Thế Thịnh 6
67 DH16QT 16122301 Phan Thị Thơm 4
68 DH16KE 16123197 Lữ Thị Thu 5
69 DH16KE 16123198 Nguyễn Hà Thu 10
70 DH16KE 16123211 Nguyễn Thị Thanh Thuyết 9
71 DH16KE 16123202 Thái Thị Anh Thư 5
72 DH16KE 16123204 Võ Thị Anh Thư 6
73 DH16QT 16122308 Nguyễn Thị Thương Thương 6
74 DH16KE 16123229 Phạm Thị Ngọc Trang 5
75 DH16KE 16123217 Lê Phạm Ngọc Trâm 6
76 DH16KN 16155080 Nguyễn Ngọc Trâm
77 DH16QT 16122347 Nguyễn Thị Lệ Trinh 6
78 DH16KM 16120295 Phạm Thị Diễm Trinh 6
79 DH16KT 16120300 Nguyễn Thị Tú 9
80 DH16SH 16126234 Doãn Văn Tuấn 5
81 DH16QT 16122365 Phạm Thị Kiều Tuyên 6
82 DH16KM 16120306 Nguyễn Huỳnh Kim Tường 5
83 DH16QT 16122375 Nguyễn Thị Tú Uyên 5
84 DH16KE 16123242 Trần Tú Uyên 6
85 DH16KM 16120320 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10
86 DH16KM 16120322 Nguyễn Thị Thùy Vân 10
87 DH16KM 16120324 Bùi Thị Thúy Vi 9
88 DH16KT 16120326 Nguyễn Cảnh Vinh 1
89 DH16KT 16120327 Nguyễn Hiển Vinh 5
90 DH16TM 16122386 Dương Quỳnh Vy 9
91 DH16TM 16122385 Đặng Hoàng Thảo Vy 10
92 DH16KE 16123252 Hạ Thị Thu Xanh 10
93 DH16KE 16123255 Nguyễn Phạm Thị Diệu Yên 10
94 DH15GB 15115205 Nguyễn Bảo Yến 3
95 DH16QT 16122395 Nguyễn Thị Hải Yến 10


